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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN MỘC CHÂU

Số: 129/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 02  tháng 11  năm 2009


NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đề án quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm
 hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2020


 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP CHUYỀN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ  Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh Sơn La thông qua đề án điều chỉnh, chia tách địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Căn cứ Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Mộc Châu giai đoạn 2005 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt địa điểm xây dựng trung tâm hành chính, chính trị huyện mới (dự kiến tên huyện mới là Tân Châu);

Xét Tờ trình số 954/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2009 của UBND huyện Mộc Châu về việc đề nghị thông qua Đề án quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2009 - 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; Tổng hợp biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua đề án: Quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2009 - 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Tên đề án: Quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2009 - 2020;

2. Địa điểm và phạm vi lập quy hoạch
Khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ thuộc địa phận của bản Bó Nhàng I, Bó Nhàng II, Bó Nhàng III xã Vân Hồ, vị trí được xác định như sau:

- Phía bắc giáp dãy núi thuộc địa phận bản Pa chè xã Vân hồ;

- Phía nam giáp dãy núi thuộc địa phận bản Pa Cốp xã Vân hồ;

- Phía Đông giáp bản Hua Tạt xã Vân Hồ;

- Phía Tây giáp bản Chiềng Đi I xã Vân Hồ; 

- Theo QL6 lý trình từ Km 169+500 đến Km 173, hướng Hà Nội - Sơn La, thuộc địa phận bản Bó Nhàng I, II, III xã Vân Hồ.



- Xây dựng một đô thị mới với chức năng là trung tâm Hành chính, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá tổng hợp của huyện Vân Hồ, có định hướng phát triển không gian hợp lý, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng được các nhu cầu phát triển trong tương lai với mục tiêu đến năm 2020 đạt các tiêu chí của đô thị loại 5 theo phân cấp đô thị;

- Thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để hình thành đô thị mới, Tạo hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế cho huyện Vân Hồ sau khi chia tách;

- Xác lập cơ sở pháp lý để để triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng khi đô thị mới hình thành.



a) Chức năng

- Là một đô thị có chức năng tổng hợp, có vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả huyện bao gồm:  


- Chức năng trung tâm Hành chính, Chính trị;


- Chức năng trung tâm Kinh tế (công nghiệp, dịch vụ, du lịch v.v..)


- Chức năng trung tâm Văn hoá - Xã hội; 


- Là trung tâm Kinh tế dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng của khu vực;


- Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng trong chiến lược phòng thủ khu vực.




- Là trung tâm Hành chính Chính trị của toàn huyện, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý Nhà Nước trong toàn huyện;


- Là khu vực có khả năng phát triển kinh tế năng động, đặc biệt là kinh tế dịch vụ; du lịch; công nghiệp - TTCN, là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội  của toàn huyện, thông qua các dịch vụ cung ứng vật tư, hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;


- Là khu vực tập trung các cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hoá, giáo dục, TDTT; cơ sở khám chữa bệnh cho nhân dân trong toàn huyện và các vùng lân cận;


- Hình thành các khu dân cư đô thị tập trung;


- Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANQP cho toàn huyện và chiến lược phòng thủ khu vực.
 


5. Quy mô thiết kế quy hoạch

- Quy mô dân số: 9.000 - 10.000 người

- Quy mô diện tích: 


+ Thiết kế quy hoạch nội thị: 242 ha; thuộc các bản Bó Nhàng I, II, III.


+ Định hướng phát triển ngoại thị, vùng ảnh hưởng: Bao gồm các bản Hua Tạt, Chiềng Đi I (theo trục QL6); Pa Chè, Hang Trùng (theo trục đường liên xã);


6. Quy hoạch phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất

a) Phân khu chức năng khu nội thị

- Khu trung tâm hành chính, chính trị của huyện;


- Khu trung tâm hành chính cấp xã, thị trấn;

- Khu dịch vụ, thương mại;

- Khu dân cư;

- Khu các trường học;

- Khu hoạt động văn hoá - TDTT;

- Khu dịch vụ y tế, khám chữa bệnh;

- Khu công viên cây xanh cảnh quan;

- Khu dự trữ phát triển;

- Hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

b) Quy hoạch sử dụng đất

- Phù hợp Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng QCXD:01/2008/BXD;


- Cơ cấu sử dụng đất cụ thể như sau:

	Số

TT
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Mật độ XDTB
	Tầng cao
	Hệ số 

SD đất
	Tỷ lệ %

	1
	Đất ở
	63.37
	38.75
	3
	1.16
	26.19

	2
	Đất hành chính
	24.79
	20
	4
	0.8
	10.24

	3
	Đất th​ương mại
	17.52
	45
	3
	1.4
	7.24

	4
	Đất tr​ường học
	13.33
	30
	2
	0.6
	5.51

	5
	Đất Y tế
	5.12
	40
	4
	1.6
	2.12

	6
	Đất thể thao văn hoá
	27.28
	6.7
	1.3
	0.1
	11.27

	7
	Đất công viên cây xanh
	24.1
	-
	-
	-
	9.96

	8
	Đất dự trữ phát triển
	9.63
	-
	-
	-
	3.98

	9
	Mặt n​ước
	2.68
	-
	-
	-
	1.11

	10
	Đất Giao thông, hạ tầng KT
	54.18
	-
	-
	-
	22.39

	
	Tổng
	242
	
	
	
	100


- Đất nghĩa trang, bãi rác thải quy hoạch riêng ngoài phạm vi quy hoạch nội thị: Diện tích dự kiến 10 ha;

c) Định hướng kiến trúc cảnh quan
- Tận dụng địa hình tự nhiên, san nền cục bộ, xây dựng các công trình kiến trúc phù hợp với với cảnh quan, môi trường xung quanh, phù hợp với điều kiện khí hậu, tạo nét đặc thù của đô thị miền núi.

- Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc phục vụ cho mục đích du lịch;

- Kiến trúc các công trình công cộng khu công sở hành chính: Thiết kế hợp khối các đơn vị có tính chất, chức năng nhiệm vụ gần giống nhau để đạt được các yếu tố hiện đại đồng thời mang bản sắc văn hoá dân tộc; quản lý và sử dụng hợp lý quỹ đất đô thị. 

- Kiến trúc nhà ở phát triển theo hướng đa dạng, vừa hiện đại vừa mang bản sắc văn hoá dân tộc và có tính đặc thù của đô thị miền núi.

- Các khu đất có độ dốc tự nhiên tương đối lớn, tuỳ theo địa hình cảnh quan cụ thể, được sử dụng bố trí nhà vườn 1 tầng hoặc nhà sàn theo lối kiến trúc truyền thống.

- Cây xanh đô thị: Lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tự nhiên của khu vực, loại cây có độ cao trung bình và có tán đẹp, nghiên cứu lựa chọn loại cây có tính đặc thù của khu vực; 

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
7.1. Giao thông
7.1.1. Giao thông đối ngoại
- Đoạn tuyến QL6 đi qua đô thị là trục giao thông đối ngoại chính, thiết kế mặt cắt ngang có chỉ giới xây dựng 31m, theo thông báo 114/TB-UB ngày 01/7/2003 của UBND tỉnh Sơn La;

- Tuyến đường liên xã Vân Hồ - Xuân Nha; Vân Hồ - Suối Lìn - Chiềng Khoa: Thiết kế mặt cắt ngang có chỉ giới đường đỏ là 21,5 m (Bn = 21,5 m, Bm = 11,5 m, vỉa hè 5m x 2);

7.1.2. Giao thông đối nội
- Tuyến trung tâm có chỉ giới đường đỏ 46 m; mặt đường 23 m, dải phân cách giữa 3 m, vỉa hè 2x10 m; đấu nối với trục đối ngoại QL6 và đường liên xã Vân Hồ - Xuân Nha; 

- Tuyến đường gom thiết kế song song với QL6 có chỉ giới đường đỏ 13,5m, Bm=7,5 m, vỉa hè 2x3m; 

- Các tuyến khác trong nội thị, tuỳ theo địa hình tự nhiên và điều kiện kỹ thuật, tài chính cho phép, thiết kế vuông góc hoặc song song tương đối với trục trung tâm, đấu nối với trục trung tâm hoặc đường gom; các tuyến này có Bn từ 10,5 m đến 25 m, Bm từ 5,5 m đến 15 m, vỉa hè từ 2,5 m đến 5 m;

- Quy hoạch bến xe và các bãi đỗ xe; các điểm giao thông tĩnh phục vụ việc tập kết xe và các điểm dừng xe Buýt trên các tuyến chính; 

7.2. San nền 


- Giải pháp san nền: Tận dụng địa hình tự nhiên tạo cảnh quan, hạn chế tối đa việc đào đắp cải tạo, chủ yếu là san nền cục bộ để xây dựng công trình.

- Cao độ nền căn cứ vào cao độ thiết kế các nút giao thông. Cao độ nền bình quân cao hơn cao độ tim đường 0,4 m tại các mắt cắt giao thông tương ứng. 

- Độ dốc các đường trung tâm và đường chính đô thị nhỏ hơn 5% (châm chước tối đa 7%), các tuyến đường khác chủ yếu dốc dưới 7% (châm chước 10%). Độ dốc ngang 2% đảm bảo thoát nước dễ dàng.

7.3. Thoát nước và vệ sinh môi trường
7.3.1. Thoát nước 

- Hướng thoát nước: Theo địa hình tự nhiên, có 2 lưu vực chính theo hướng Bắc - Nam và Tây - Đông, tập trung xuống khu vực trũng phía Tây Nam và thoát theo hang ngầm tự nhiên. Lưu vực phía phải tuyến QL6 thoát theo địa hình tự nhiên về phía bản Pa Chè, Hang Trùng;

- Quy hoạch hệ thống thoát nước: 

+ Nước mặt được thu gom vào các rãnh dọc của đường nội thị, theo độ dốc tự nhiên của địa hình đổ ra các đường tụ thuỷ tự nhiên, rồi đổ về khu trũng phía Tây Nam. 

+ Hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt được xây dựng riêng, song song với cống thoát nước mặt, các lưu vực thu gom thứ cấp tập trung vào tuyến ống chính dẫn xuống khu vực trũng phía tây nam để đưa vào trạm xử lý nước thải trước khi thoát ra môi trường.

+ Nước thải sinh hoạt trước khi đổ vào mạng ống thứ cấp công cộng, bắt buộc phải qua hố ga xử lý sơ bộ đặt trong trong khuôn viên các gia đình đạt tiêu chuẩn loại B. 

7.3.2. Vệ sinh môi trường

- Thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo điều kiện về sinh môi trường, mỹ quan đô thị;



7.4. Cấp nước 

- Lưu lượng tính toán trong 10 năm đầu: 1400 m3/ngày đêm trong đó:

+ Nước sinh hoạt: 800 m3/ngày đêm, tương ứng quy mô dân số quy hoạch 10.000 người, tiêu chuẩn tối thiểu 80 lít/người/ngày đêm.

+ Nước dùng cho công trình công cộng, dịch vụ, tưới cây, rửa đường: 25% lưu lượng tính toán nước sinh hoạt;

+ Nước sản xuất, cứu hoả, dự phòng thất thoát, các nhu cầu khác: 45% lưu lượng tính toán nước sinh hoạt;

- Nguồn cấp nước: khoảng 3000 m3/ngày đêm (đáp ứng nhu cầu);

+ Mó nước xuất lộ tại Hang Trùng lưu lượng 1.5 - 3.7 l/s; 

+ Các giếng khoan có lưu lượng 1,7 l/s; 14.7 l/s; 16.19 l/s; 

- Mạng đường ống cấp nước: Gồm mạng cấp 2, cấp 3 và mạng dịch vụ;

- Bố trí họng lấy nước cứu hỏa trên các tuyến chính có đường kính ống ≥ 100; khoảng cách các họng 150 m, đảm bảo các điều kiện dễ thấy, thuận lợi giao thông

- Xử lý nước: Xây dựng các trạm xử lý nước tại các nguồn chính, Nước từ các giếng khoan hoặc các điểm xuất lộ nước ngầm được bơm vào trạm xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt trước khi đẩy vào hệ thống đường ống cấp 2;

- Xây dựng đài cấp nước đảm bảo cột áp cấp nước đến vị trí công trình cao nhất trong khu vực.

7.5. Cấp điện
- Nguồn cấp điện cho khu vực thiết kế quy hoạch lấy từ tuyến 22 Kv đi qua.

- Trạm biến áp xây dựng tại những vị trí hợp lý, phù hợp điều kiện nối lưới 22 Kv, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị;

- Thiết kế mạng lưới đường dây hạ thế đi ngầm, đồng bộ với hệ thống giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, đáp ứng phụ tải trên cơ sở tính toán tiêu chuẩn cấp điện theo giai đoạn:

+ Giai đoạn 10 năm đầu tối thiểu 400 kw/người/năm + 30% điện cho công trình công cộng.

+ Giai đoạn sau 10 năm tối thiểu 1000 kw/người/năm + 30% điện cho công trình công cộng.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng trên tất cả các trục đường trong khu vực quy hoạch; độ rọi chiếu sáng tối thiểu >3 Lux; 

7.6. Hệ thống thông tin liên lạc 


- Được thiết kế đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác bao gồm hệ thống thông tin hữu tuyến, vô tuyến;

- Thiết kế đường chờ cho các loại cáp quang, cáp truyền hình, cáp Intenet, khi có điều kiện lắp đặt, không làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác;

- Tiêu chuẩn tính toán: Đáp ứng các chỉ tiêu của đô thị loại IV; 


Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khoá XVIII thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ Đề án quy hoạch chung xây dựng trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, lưu ý bổ sung, làm rõ một số nội dung sau: 

1.1. Nội dung cần bổ sung làm rõ trong Quy hoạch

1.1.1. Làm rõ số hộ phải di chuyển tái định cư trong từng khu vực trong định hướng phát triển không gian; trong đó nêu rõ số hộ đồng bào Mông phải di chuyển tái định cư trong định hướng phát triển không gian theo phân kỳ đầu tư 2010-2015 và đến 2020.

Địa điểm bố trí tái định cư, diện tích đất ở, đất sản xuất; định hướng sản xuất cho đồng bào sau khi thu hồi đất và đào tạo nghề cho số hộ phải di chuyển.

1.1.2. Bố trí bổ sung địa điểm và diện tích đất để xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề huyện; nghĩa trang liệt sỹ trung tâm huyện Vân Hồ. Bố trí khu đất để xây dựng bến xe tĩnh và cho các doanh nghiệp thuê làm văn phòng đại diện.

1.1.3. Bố trí nghĩa trang nhân dân và bãi rác thải ngoài phạm vi quy hoạch nội thị là hợp lý, song cần chỉ rõ địa điểm bố trí ở khu vực nào, diện tích cụ thể

1.1.4. Nghiên cứu bổ sung giải pháp xử lý nước thải (bố trí rõ các điểm trung gian xử lý nước thải) trước khi đổ vào mạng ống thứ cấp công cộng bắt buộc phải qua hố ga xử lý chung trước khi đổ vào hệ thống mương và cống hộp nằm trên vỉa hè.

1.1.5. Để phù hợp với địa hình miền núi, cao độ san nền nghiên cứu nên bố cao độ bình quân cao hơn cao độ tim đường từ 0,6 - 0,8 và dốc theo 2 hướng chính là Bắc - Nam, Đông - Nam

1.1.6. Nêu rõ chỉ giới xây dựng. Làm rõ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án trong các giai đoạn 2010 - 2015 và đến 2020.

1.2. Điều chỉnh một số khu vực trong định hướng phát triển không gian:

1.2.1. Điều chỉnh vị trí bố trí dựng chợ từ vị trí số 28, về vị trí số 5, 6, 7, 8 (Viện kiểm sát, Công an,Toà án, thi hành án). Chuyển: Viện kiểm sát, Công an,Toà án, thi hành án về vị trí số 4 (thuộc đất cơ quan dự trữ).



1.2.3. Vị trí số 17 (khu ở), xem xét bố trí đất cho các hộ tái định cư, đồng thời  nghiên cứu bổ sung một số diện tích đất sản xuất cho các hộ tái định cư.



2. Giao Thường trực HĐND huyện giám sát UBND huyện trong việc bổ sung, làm rõ nội dung Đề án Quy hoạch chung xây dựng trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.




	Nơi nhận:


                                                   
- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; 

                       
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Đại biểu HĐND huyện;
                              
- UBND các xã thị trấn;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, 80b.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Bích Hoà
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